

28

162

[bookmark: _GoBack]
	BỘ CÔNG THƯƠNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẶC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
[bookmark: bieumau_ms_02]Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao 
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
 - Yêu cầu về hình thức:………………………………………………………………………………….
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ
- Bản chính Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Nghị định này, kèm theo bản chính hoặc bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh;
- Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê, danh sách thương nhân bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định này, kèm theo bản chính hoặc bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh (trường hợp thương nhân không kinh doanh nhiên liệu hàng không).
- Bản sao văn bản xác nhận về việc kết nối mạng với Bộ Công Thương do tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định xác nhận theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định này.
- Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định này (trường hợp thương nhân không kinh doanh nhiên liệu hàng không).

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
[bookmark: khoan_5]- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 05

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp   

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

	- Lý do quy định: theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:
Sở hữu cảng chuyên dụng hoặc đi thuê còn thời hạn từ năm (05) năm kể từ ngày thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.  Cảng chuyên dụng đảm bảo tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác, nằm trong hệ thống cảng biển Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công bố tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài.
	- Lý do quy định: theo quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: theo quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Yêu cầu, điều kiện 3:
Sở hữu kho tiếp nhận xăng dầu hoặc đi thuê còn thời hạn từ năm (05) năm kể từ ngày thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Kho tiếp nhận xăng dầu có các bồn, bể với tổng sức chứa tối thiểu 15.000 m3 để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu khác.
	- Lý do quy định: nhập khẩu xăng dầu từ cầu cảng qua hệ thống đường ống cần phải có bồn, bể chứa xăng dầu
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: kiểm định hệ thống bồn, bể để đáp ứng chứa xăng dầu
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	d) Yêu cầu, điều kiện 4:
Có hệ thống phân phối xăng dầu: 
a)Tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đi thuê được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu còn hiệu lực, trong đó tối thiểu năm (05) cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu còn hiệu lực dưới năm (05) năm được chấp thuận làm điều kiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. 
b) Tối thiểu bốn mươi (40) thương nhân bán lẻ xăng dầu  
	- Lý do quy định: thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cần có cơ sở vật chất các cửa hàng bán lẻ, hệ thống phân phối để đảm bảo nguồn cung phân phối xăng dầu 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: xác định cơ sở vật chất cửa hàng, hệ thống phân phối có đáp ứng quy định bán lẻ xăng dầu
.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	d) Yêu cầu, điều kiện 5:
Có kết nối mạng với Bộ Công Thương về dữ liệu kho chứa xăng dầu, tình hình thực hiện tổng nguồn xăng dầu, nhập-xuất-tồn kho xăng dầu và các dữ liệu khác theo Bộ Công Thương quy định. Đối với thương nhân đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu,  hoàn thành kết nối mạng với Bộ Công Thương trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Đối với thương nhân đề nghị cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận phải có văn bản của tổ chức do Bộ Công Thương chỉ định xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành kết nối mạng với Bộ Công Thương. Bộ Công Thương quy định chi tiết Khoản này
	- Lý do quy định: Bộ Công Thương giám sát tình hình thực hiện tổng nguồn xăng dầu, nhập-xuất-tồn kho xăng dầu của thương nhân   
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:.Văn bản xác nhận do Bộ Công Thương chỉ định để đảm bảo tính pháp lý
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	e) Yêu cầu, điều kiện 6:
Là thương nhân phân phối xăng dầu tối thiểu trong ba (03) năm liên tục đến ngày thương nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
	- Lý do quy định: đảm bảo có tính kế thừa về cơ sở vật chất cửa hàng bán lẻ xăng dầu, hệ thống phân phối trước khi lên làm đầu mối kinh doanh xăng dầu 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:. xác định cơ sở vật chất cửa hàng, hệ thống phân phối có đáp ứng quy định bán lẻ xăng dầu
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………..........................................

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Cấp sửa đối. bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
 - Yêu cầu về hình thức:………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ
- Bản chính Đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận và bản chính hoặc bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh về đề nghị sửa đổi, bổ sung;
- Bản chính Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã được cấp;


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 05

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 
      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

	- Lý do quy định: thay đổi các nội dung trên Giấy xác nhận
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: thay đổi các nội dung như địa điểm đăng ký kinh doanh… 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực Giấy xác nhận mới được tính như Giấy xác nhận lúc chưa sửa đổi, bổ sung.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
- Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………...
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ
- Bản chính Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ lý do cấp lại giấy xác nhận.
- Bản chính hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (nếu có).

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Khoản 3 Điều 8
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 03

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác

	- Lý do quy định: Giấy xác nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, không có Giấy xác nhận để thực hiện kinh doanh
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: thay đổi các nội dung như địa điểm đăng ký kinh doanh… 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực Giấy xác nhận cấp lại được tính như Giấy xác nhận thời điểm cấp ban đầu.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………..........................................

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
- Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………...
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ
- Bản chính Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Danh sách phương tiện và trang thiết bi tra nạp nhiên liệu hàng không quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định này, kèm theo bản chính hoặc bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh;
- Bản sao văn bản xác nhận về việc kết nối mạng với Bộ Công Thương do tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định xác nhận theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định này.
- Danh sách kho tiếp nhận nhiên liệu hàng không tại sân bay, phòng thử nghiệm đủ năng lực quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định này, kèm theo bản chính hoặc bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh..

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 03

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

	- Lý do quy định: theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:
Sở hữu cảng chuyên dụng hoặc đi thuê còn thời hạn từ năm (05) năm kể từ ngày thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.  Cảng chuyên dụng đảm bảo tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác, nằm trong hệ thống cảng biển Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công bố tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài.
	- Lý do quy định: theo quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: theo quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Yêu cầu, điều kiện 3:
Sở hữu kho tiếp nhận xăng dầu hoặc đi thuê còn thời hạn từ năm (05) năm kể từ ngày thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Kho tiếp nhận xăng dầu có các bồn, bể với tổng sức chứa tối thiểu 15.000 m3 để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu khác.
	- Lý do quy định: nhập khẩu xăng dầu từ cầu cảng qua hệ thống đường ống cần phải có bồn, bể chứa xăng dầu
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: kiểm định hệ thống bồn, bể để đáp ứng chứa xăng dầu
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	d) Yêu cầu, điều kiện 4:
Có kết nối mạng với Bộ Công Thương về dữ liệu kho chứa xăng dầu, tình hình thực hiện tổng nguồn xăng dầu, nhập-xuất-tồn kho xăng dầu và các dữ liệu khác theo Bộ Công Thương quy định. Đối với thương nhân đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu,  hoàn thành kết nối mạng với Bộ Công Thương trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Đối với thương nhân đề nghị cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận phải có văn bản của tổ chức do Bộ Công Thương chỉ định xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành kết nối mạng với Bộ Công Thương. Bộ Công Thương quy định chi tiết Khoản này
	- Lý do quy định: Bộ Công Thương giám sát tình hình thực hiện tổng nguồn xăng dầu, nhập-xuất-tồn kho xăng dầu của thương nhân
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Văn bản xác nhận do Bộ Công Thương chỉ định để đảm bảo tính pháp lý 
.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	e) Yêu cầu, điều kiện 5:
Cảng chuyên dụng, kho, bồn, bể tiếp nhận xăng dầu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này phải đáp ứng các quy định về bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
	- Lý do quy định: thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không cần có cảng chuyên dụng, kho, bồn, bể tiếp nhận xăng dầu để phục vụ cho hàng không, đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định. 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: xác định cảng chuyên dụng, kho, bồn, bể tiếp nhận xăng dầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng theo đúng kỹ thuật nhiên liệu hàng không.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	g) Yêu cầu, điều kiện 6:
Sở hữu phương tiện và trang thiết bị tra nạp nhiên liệu hàng không hoặc đi thuê còn thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không. Phương tiện và trang thiết bị tra nạp nhiên liệu hàng không phù hợp với quy định, tiêu chuẩn mặt hàng nhiên liệu hàng không. 
	- Lý do quy định: thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không cần có phương tiện tra nạp nhiên liệu để phục vụ cho hàng không 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: xác định phương tiện đáp ứng điều kiện tra nạp nhiên liệu hàng không
.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	h) Yêu cầu, điều kiện 7:
Sở hữu kho tiếp nhận hàng không tại sân bay hoặc đi thuê còn thời hạn từ năm (05) năm kể từ ngày thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không. Kho tiếp nhận nhiên liệu hàng không tại sân bay có các trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn của mặt hàng nhiên liệu hàng không 
	- Lý do quy định: thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không cần có kho tiếp nhận tại sân bay để phục vụ nhu cầu hàng không 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: xác định kho tiếp nhận đáp ứng điều kiện chứa nhiên liệu hàng không
.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	i) Yêu cầu, điều kiện 8:
Sở hữu hoặc đi thuê phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng mặt hàng nhiên liệu hàng không theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế theo quy định hiện hành
	- Lý do quy định: thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không cần có phòng thử nghiệm để kiểm tra chất lượng mặt hàng nhiên liệu hàng không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: xác định kho tiếp nhận đáp ứng điều kiện chứa nhiên liệu hàng không
.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………..........................................

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh nhiên liệu hàng không trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: Cấp sửa đối. bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
 - Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………..
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ
- Bản chính Đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận và bản chính hoặc bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh về đề nghị sửa đổi, bổ sung;
- Bản chính Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã được cấp;

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 03

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

	- Lý do quy định: thay đổi các nội dung trên Giấy xác nhận
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: thay đổi các nội dung như địa điểm đăng ký kinh doanh… 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực Giấy xác nhận mới được tính như Giấy xác nhận lúc chưa sửa đổi, bổ sung.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………..........................................

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không 
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
- Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………...
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ
- Bản chính Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ lý do cấp lại giấy xác nhận.
- Bản chính hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (nếu có).

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 1: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 03

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác

	- Lý do quy định: Giấy xác nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, không có Giấy xác nhận để thực hiện kinh doanh
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: thay đổi các nội dung như địa điểm đăng ký kinh doanh… 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực Giấy xác nhận cấp lại được tính như Giấy xác nhận thời điểm cấp ban đầu.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 7: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 2 Phụ lục 2: 
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của thương nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần phải thẩm định thực tế, trong thời hạn ba mươi (30 ngày) làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành xử lý hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn thẩm định thực tế tại thương nhân. Chi phí phục vụ hoạt động thẩm định của chuyên gia hoặc đoàn thẩm định do thương nhân chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ hồ sơ đăng ký, biên bản thẩm định thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu (nếu có), trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lý do từ chối văn bản cho thương nhân.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc thẩm định điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy chứng nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động pha chế xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Khoa học và Công nghệ

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
- Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………...
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục số 2 kèm theo Nghị định này;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân sản xuất xăng dầu) hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương cấp (đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu);
- Bản thuyết minh năng lực của từng cơ sở pha chế xăng dầu gồm các thông tin cơ bản sau:
+ Tên xăng dầu thành phẩm; Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng và chứng chỉ chất lượng phù hợp với bản công bố của loại xăng dầu thành phẩm được pha chế tại cơ sở.
+ Phương pháp pha chế được sử dụng và hệ thống bồn, bể, thiết bị tương ứng.
+ Bảng kê khai chủng loại, chất lượng và xuất xứ các nguyên liệu, phụ gia dùng trong quá trình pha chế các loại xăng dầu thành phẩm.
+ Năng lực phòng thử nghiệm hiện có tại cơ sở pha chế.
+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng xăng dầu pha chế.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 2 Phụ lục 2
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của thương nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần phải thẩm định thực tế, trong thời hạn ba mươi (30 ngày) làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành xử lý hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn thẩm định thực tế tại thương nhân. Chi phí phục vụ hoạt động thẩm định của chuyên gia hoặc đoàn thẩm định do thương nhân chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ hồ sơ đăng ký, biên bản thẩm định thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu (nếu có), trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lý do từ chối văn bản cho thương nhân.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc thẩm định điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy chứng nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động pha chế xăng dầu của thương nhân.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 15

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Cơ sở pha chế xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy chứng nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 
      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

	- Lý do quy định: theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:
Có hệ thống bồn, bể, thiết bị, công nghệ tương ứng dùng để pha chế
	- Lý do quy định: thương nhân pha chế xăng dầu cần có cơ sở vật chất bồn, bể, thiết bị, công nghệ tương ứng dùng để pha chế 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: xác định cơ sở vật chất bồn, bể, thiết bị, công nghệ tương ứng dùng để pha chế
.+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	c) Yêu cầu, điều kiện 3:
Có hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng (Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng và chứng chỉ chất lượng phù hợp với Bản công bố của loại xăng dầu thành phẩm được pha chế).
	- Lý do quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ giám sát việc pha chế xăng dầu với thương nhân pha chế xăng dầu   
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	d) Yêu cầu, điều kiện 4:
Xây dựng, áp dụng và duy trì phiên bản hiện hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001. Trường hợp tiêu chuẩn quy định tại khoản này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo tiêu chuẩn sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	- Lý do quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ giám sát việc pha chế xăng dầu với thương nhân pha chế xăng dầu   
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	e) Yêu cầu, điều kiện 5:
Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu của thương nhân có năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu xăng dầu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hoặc thuê dịch vụ thử nghiệm của tổ chức có phòng thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật thực hiện thử nghiệm các chỉ tiêu xăng dầu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
	- Lý do quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ giám sát việc pha chế xăng dầu với thương nhân pha chế xăng dầu   
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X|_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:. Bộ Khoa học và Công nghệ giám sát việc pha chế xăng dầu với thương nhân pha chế xăng dầu
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          X    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ: 
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy chứng nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………..........................................

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 8: Cấp điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 2 Phụ lục 2: 
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của thương nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần phải thẩm định thực tế, trong thời hạn ba mươi (30 ngày) làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành xử lý hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn thẩm định thực tế tại thương nhân. Chi phí phục vụ hoạt động thẩm định của chuyên gia hoặc đoàn thẩm định do thương nhân chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ hồ sơ đăng ký, biên bản thẩm định thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu (nếu có), trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lý do từ chối văn bản cho thương nhân.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc thẩm định điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy chứng nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động pha chế xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Khoa học và Công nghệ

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
- Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………...
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đăng ký điều chỉnh, bổ sung cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục số 2 kèm theo Nghị định này;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân sản xuất xăng dầu) hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương cấp (đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu);
- Bản thuyết minh năng lực của từng cơ sở pha chế xăng dầu gồm các thông tin cơ bản sau:
+ Tên xăng dầu thành phẩm; Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng và chứng chỉ chất lượng phù hợp với bản công bố của loại xăng dầu thành phẩm được pha chế tại cơ sở.
+ Phương pháp pha chế được sử dụng và hệ thống bồn, bể, thiết bị tương ứng.
+ Bảng kê khai chủng loại, chất lượng và xuất xứ các nguyên liệu, phụ gia dùng trong quá trình pha chế các loại xăng dầu thành phẩm.
+ Năng lực phòng thử nghiệm hiện có tại cơ sở pha chế.
+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng xăng dầu pha chế.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 2 Phụ lục 2: 
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của thương nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần phải thẩm định thực tế, trong thời hạn ba mươi (30 ngày) làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành xử lý hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn thẩm định thực tế tại thương nhân. Chi phí phục vụ hoạt động thẩm định của chuyên gia hoặc đoàn thẩm định do thương nhân chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ hồ sơ đăng ký, biên bản thẩm định thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu (nếu có), trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lý do từ chối văn bản cho thương nhân.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc thẩm định điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy chứng nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động pha chế xăng dầu của thương nhân.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 15

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Cơ sở pha chế xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy chứng nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 
      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

	- Lý do quy định: theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:
Có hệ thống bồn, bể, thiết bị, công nghệ tương ứng dùng để pha chế
	- Lý do quy định: thương nhân pha chế xăng dầu cần có cơ sở vật chất bồn, bể, thiết bị, công nghệ tương ứng dùng để pha chế 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: xác định cơ sở vật chất bồn, bể, thiết bị, công nghệ tương ứng dùng để pha chế
.+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	c) Yêu cầu, điều kiện 3:
Có hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng (Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng và chứng chỉ chất lượng phù hợp với Bản công bố của loại xăng dầu thành phẩm được pha chế).
	- Lý do quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ giám sát việc pha chế xăng dầu với thương nhân pha chế xăng dầu   
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	d) Yêu cầu, điều kiện 4:
Xây dựng, áp dụng và duy trì phiên bản hiện hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001. Trường hợp tiêu chuẩn quy định tại khoản này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo tiêu chuẩn sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	- Lý do quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ giám sát việc pha chế xăng dầu với thương nhân pha chế xăng dầu   
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	e) Yêu cầu, điều kiện 5:
Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu của thương nhân có năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu xăng dầu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hoặc thuê dịch vụ thử nghiệm của tổ chức có phòng thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật thực hiện thử nghiệm các chỉ tiêu xăng dầu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
	- Lý do quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ giám sát việc pha chế xăng dầu với thương nhân pha chế xăng dầu   
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X|_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:. Bộ Khoa học và Công nghệ giám sát việc pha chế xăng dầu với thương nhân pha chế xăng dầu
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          X    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ: 
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy chứng nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực của Giấy chứng nhận điều chỉnh, bổ sung được tính theo hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp ban đầu.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………..........................................

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 2 Phụ lục 2: 
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của thương nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần phải thẩm định thực tế, trong thời hạn ba mươi (30 ngày) làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành xử lý hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn thẩm định thực tế tại thương nhân. Chi phí phục vụ hoạt động thẩm định của chuyên gia hoặc đoàn thẩm định do thương nhân chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ hồ sơ đăng ký, biên bản thẩm định thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu (nếu có), trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lý do từ chối văn bản cho thương nhân.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc thẩm định điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy chứng nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động pha chế xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Khoa học và Công nghệ

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
- Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………...
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đăng ký cấp lại cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số tại Phụ lục số 2 kèm theo Nghị định này;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân sản xuất xăng dầu) hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương cấp (đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 2 Phụ lục 2: 
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của thương nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần phải thẩm định thực tế, trong thời hạn ba mươi (30 ngày) làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành xử lý hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn thẩm định thực tế tại thương nhân. Chi phí phục vụ hoạt động thẩm định của chuyên gia hoặc đoàn thẩm định do thương nhân chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ hồ sơ đăng ký, biên bản thẩm định thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu (nếu có), trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị định này chơ cơ sở pha chế xăng dầu của thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lý do từ chối văn bản cho thương nhân.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc thẩm định điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy chứng nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động pha chế xăng dầu của thương nhân.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 15

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Cơ sở pha chế xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy chứng nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 
      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

	- Lý do quy định: theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          X    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ: 
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy chứng nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………..........................................

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 3: Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
 - Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………..
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 5 tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị định này;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đi thuê, danh sách thương nhân bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này, kèm theo bản chính hoặc bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh (Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu, hợp đồng cung cấp xăng dầu ký với thương nhân bán lẻ xăng dầu. Trường hợp thương nhân lần đầu đề nghị cấp Giấy xác nhận, để phù hợp với quyền và nghĩa vụ, hợp đồng cung cấp xăng dầu của thương nhân ký với thương nhân bán lẻ xăng dầu có giá trị thực hiện ngay sau khi thương nhân được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và thương nhân có trách nhiệm thực hiện đúng hợp đồng đó ngay khi có giá trị thực hiện);

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Khoản 3 Điều 13
3. Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét, kiểm tra cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 20

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân phân phối xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp    

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

	- Lý do quy định: theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b)Yêu cầu, điều kiện 2:
Có hệ thống phân phối xăng dầu: 
a)Tối thiểu năm (5) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đi thuê được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu còn hiệu lực, trong đó tối thiểu ba (03) cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu còn hiệu lực dưới năm (05) năm được chấp thuận làm điều kiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. 
b) Tối thiểu mười (10) thương nhân bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân  
	- Lý do quy định: thương nhân phân phối xăng dầu cần có cơ sở vật chất các cửa hàng bán lẻ, hệ thống phân phối để đảm bảo nguồn cung phân phối xăng dầu 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: xác định cơ sở vật chất cửa hàng, hệ thống phân phối có đáp ứng quy định bán lẻ xăng dầu
.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………..........................................

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 11: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 3: Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
 - Yêu cầu về hình thức:………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận và bản chính hoặc bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh về đề nghị sửa đổi, bổ sung;
- Bản chính Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã được cấp;

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Khoản 3 Điều 13
3. Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 15

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân phân phối xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp   

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Trường hợp có thay đổi nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

	- Lý do quy định: thay đổi nội dung về đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh…
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực Giấy xác nhận cấp sửa đổi, bổ sung được tính như Giấy xác nhận cấp ban đầu.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 3: Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Bộ Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Bộ Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
 - Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 5 tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị định này; trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy xác nhận
- Bản chính hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu (nếu có).

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Khoản 3 Điều 13
3. Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân phân phối xăng dầu có địa bàn, hoạt động kinh doanh xăng dầu phủ rộng trên toàn quốc. Do đó, Bộ Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 
      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác

	- Lý do quy định: Giấy xác nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, không có Giấy xác nhận để thực hiện kinh doanh xăng dầu
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực Giấy xác nhận cấp lại được tính như Giấy xác nhận cấp ban đầu.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 4: Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 8 tại Phụ lục 4 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến ccơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Sở Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Sở Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
- Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………...
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục 4 kèm theo Nghị định này, trong đó ghi rõ nội dung đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu hoạt động dưới hình thức: nhận làm đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc nhận quyền thương mại bán lẻ xăng dầu hoặc mua xăng dầu từ thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu để bán lẻ.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao các Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã cấp cho thương nhân;
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực hợp đồng ký với thương nhân cung cấp xăng dầu, phù hợp với loại hình thương nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận nêu tại Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu. 

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 4 Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 06 tại Phụ lục 4 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10.000

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân bán lẻ xăng dầu có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp  

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

	- Lý do quy định: theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:
Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu còn hiệu lực. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu còn hiệu lực dưới năm (05) năm được chấp thuận làm điều kiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu 
	- Lý do quy định: thương nhân bán lẻ xăng dầu cần có cơ sở vật chất các cửa hàng bán lẻ để đảm bảo nguồn cung phân phối xăng dầu trên địa bàn 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: xác định cơ sở vật chất cửa hàng, hệ thống phân phối có đáp ứng quy định bán lẻ xăng dầu
.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Yêu cầu, điều kiện 3:
Có hợp đồng ký với thương nhân cung cấp xăng dầu là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu.
	- Lý do quy định: Sở Công Thương giám sát việc mua bán xăng dầu với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu được cấp Giấy xác nhận.   
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………..........................................

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 14: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 4: Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 8 tại Phụ lục 4 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến ccơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Sở Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Sở Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
- Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………...
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục 4 kèm theo Nghị định này; trong đó nêu rõ lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung, kèm theo bản chính hoặc bản sao chứng thực tài liệu chứng minh để sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận
- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu đã được cấp,

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 4: Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 8 tại Phụ lục 4 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10.000

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân bán lẻ xăng dầu có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp  

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu 
	- Lý do quy định: thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trụ sở chính kinh doanh…
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực Giấy xác nhận cấp sửa đổi, bổ sung được tính như Giấy xác nhận cấp ban đầu
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 15: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 4: Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 8 tại Phụ lục 4 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến ccơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy xác nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Sở Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Sở Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
 - Yêu cầu về hình thức:………………………………………………………………………………...
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục 4 kèm theo Nghị định này; trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại
- Bản chính hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu (nếu có).

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 4: Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 8 tại Phụ lục 4 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 5.000

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân bán lẻ xăng dầu có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy xác nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản
Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 
      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác
	- Lý do quy định: Giấy xác nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác không có Giấy xác nhận để thực hiện kinh doanh xăng dầu
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy xác nhận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy xác nhận phù hợp, đầy đủ thông tin

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực Giấy xác nhận cấp lại được tính như Giấy xác nhận cấp ban đầu
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   X    Địa phương  |_|  
Lý do: kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16: Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 5: Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục 5 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy chứng nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Sở Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Sở Công Thương

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
 - Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………..
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục 5 kèm theo Nghị định này;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;
- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này và bản chính hoặc bản sao tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng xăng dầu;
- Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc thuê sử dụng cửa hàng xăng dầu của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 5 Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
[bookmark: bieumau_ms_04]c) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục 5 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10.000

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân sở hữu hoặc thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy chứng nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do: Thương nhân sở hữu hoặc thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy chứng nhận

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản
Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp     

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

	- Lý do quy định: theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:
Thuộc sở hữu hoặc đi thuê của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Thời hạn thuê còn tối thiểu năm (05) năm kể từ ngày được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 
	- Lý do quy định: Thương nhân sở hữu hoặc thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: xác định cơ sở vật chất cửa hàng, hệ thống phân phối có đáp ứng quy định bán lẻ xăng dầu
.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Yêu cầu, điều kiện 3:
Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
	- Lý do quy định: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đảm bảo theo đúng quy định tại QCQG, tuân thủ quy định về PCCC, bảo vệ môi trường.   
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          X    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy chứng nhận phù hợp, đầy đủ thông tin

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………..........................................

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |_|    Địa phương  X  
Lý do: cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ thực hiện bán lẻ xăng dầu trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 17: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 5: Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục 5 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy chứng nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Sở Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Sở Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
 - Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………..
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đề nghị sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục 5 kèm theo Nghị định này và bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận
- Bản chính Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 5 Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục 5 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 5.000

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân sở hữu hoặc thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy chứng nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do: Thương nhân sở hữu hoặc thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy chứng nhận

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản
Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          X    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy chứng nhận phù hợp, đầy đủ thông tin

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp sửa đổi, bổ sung được tính như hiệu lực Giấy chứng nhận cấp ban đầu.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |_|    Địa phương  X  
Lý do: cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ thực hiện bán lẻ xăng dầu trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 18: Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 5: Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục 5 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến cơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy chứng nhận nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Sở Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Sở Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
 - Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………..
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục 5 kèm theo Nghị định này;
- Bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nếu có).

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 5 Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục 5 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: phù hợp thời gian xem xét hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   X    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 5.000

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân sở hữu hoặc thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy chứng nhận

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do: Thương nhân sở hữu hoặc thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy chứng nhận

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản

Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp    

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          X    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ: 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy chứng nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực Giấy chứng nhận cấp lại được tính như hiệu lực Giấy chứng nhận cấp ban đầu
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |_|    Địa phương  X  
Lý do: cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ thực hiện bán lẻ xăng dầu trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 19: Cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 6: Trình tự cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công Thương xem xét, kiểm tra, cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 12 tại Phụ lục 6 kèm theo Nghị định này cho thương nhân.  Trường hợp từ chối cấp Giấy tiếp nhận thông báo, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến ccơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Sở Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Sở Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
 - Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………..
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 11 của Phụ lục 6 kèm theo Nghị định này.
- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu theo các loại hình tương ứng theo quy định tại Nghị định này. 
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo của thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ; giấy tờ chứng nhận kiểm định an toàn phòng cháy, chữa cháy của thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ.
- Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ của thương nhân đề nghị Giấy tiếp nhận

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 6: Trình tự cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương;
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công Thương xem xét, kiểm tra, cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 12 tại Phụ lục 6 kèm theo Nghị định này cho thương nhân.  Trường hợp từ chối cấp Giấy tiếp nhận thông báo, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến ccơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |_|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       X 
- Biên giới, hải đảo  X
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 1000

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân sở hữu điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên vùng sâu, vùng xa. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy tiếp nhận thông báo

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản
Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp     

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

	- Lý do quy định: theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu

	- Lý do quy định: theo dỡi, giám sát thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo dỡi, giám sát thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	c) Yêu cầu, điều kiện 3:
Trang bị phương tiện đo và thùng chứa xăng dầu có sức chứa tĩnh ở nhiệt độ thực tế không quá 200 lít/thiết bị. Thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ được kiểm định an toàn theo quy định của pháp luật. Phương tiện đo cả thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ được kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường
	- Lý do quy định: thiết bị bán xăng dầu phải được kiểm định về an toàn và đo lường để đảm bảo về chất lượng, số lượng 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: xác định cơ sở vật chất cửa hàng, hệ thống phân phối có đáp ứng quy định bán lẻ xăng dầu
.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	d) Yêu cầu, điều kiện 4:
Đặt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn theo danh mục các huyện quy định tại Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đào giai đoạn 2021-2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định này
	- Lý do quy định: xác định địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy tiếp nhận thông báo 
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy tiếp nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |_|    Địa phương  X  
Lý do: điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ chỉ thực hiện bán lẻ xăng dầu tại địa bàn vùng sâu, vùng xa


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 20: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 6: Trình tự cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công Thương xem xét, kiểm tra, cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 12 tại Phụ lục 6 kèm theo Nghị định này cho thương nhân.  Trường hợp từ chối cấp Giấy tiếp nhận thông báo, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến ccơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Sở Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Sở Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
- Yêu cầu về hình thức:……………………………………………………………………………
-  Lý do quy định:………………………………………………………………………………………

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 11 của Phụ lục 6 kèm theo Nghị định này và bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh đề nghị sửa đổi bổ sung Giấy tiếp nhận
- Bản chính Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ đã được cấp;
- Bản sao 

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 6: Trình tự cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương;
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công Thương xem xét, kiểm tra, cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 12 tại Phụ lục 6 kèm theo Nghị định này cho thương nhân.  Trường hợp từ chối cấp Giấy tiếp nhận thông báo, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến ccơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |_|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       X 
- Biên giới, hải đảo  X
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 200

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân sở hữu điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên vùng sâu, vùng xa. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy tiếp nhận thông báo

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản
Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Trường hợp thương nhân thay đổi thông tin trên Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ, thương nhân nộp hồ sơ chứng minh việc thay đổi thông tin
	- Lý do quy định: thay đổi đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh của trụ sở chính…
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy tiếp nhận thông báo 
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy tiếp nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực Giấy tiếp nhận thông báo cấp sửa đổi, bổ sung được tính như hiệu lực Giấy tiếp nhận thông báo cấp ban đầu
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |_|    Địa phương  X  
Lý do: điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ chỉ thực hiện bán lẻ xăng dầu tại địa bàn vùng sâu, vùng xa


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phí Quang Hải
Điện thoại cố định: 22205335; Di động: 0912668966
E-mail: haipq@moit.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 18: Cấp lại Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

	
	2. Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

	
	3. Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023

	
	4. Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có X       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có X        Không  |_| 
Nêu rõ lý do: áp dụng dịch vụ công trực tuyến

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có X       Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Mục 5 Phụ lục 6: Trình tự cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công Thương xem xét, kiểm tra, cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 12 tại Phụ lục 6 kèm theo Nghị định này cho thương nhân.  Trường hợp từ chối cấp Giấy tiếp nhận thông báo, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến ccơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không X 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   X  
Bưu chính  X
Điện tử      X
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   X  
Bưu chính X   
Điện tử      X
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nộp hồ sơ về Sở Công Thương


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  X           Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân lựa chọn từng loại hình phù hợp để nhận kết quả của Sở Công Thương


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Tên thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
	- Nêu rõ lý do quy định: phân định rõ từng loại hình trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao
Lý do quy định: chứng minh tuân thủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu


	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………………….
……….………...………
	- Nêu rõ lý do quy định:………………………………………………………………………………….
- Yêu cầu về hình thức:…………………………………………………………………………………..
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có X         Không  |_|
Nêu rõ:
- Bản chính Thông báo cấp lại điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 11 của Phụ lục 6 kèm theo Nghị định này.
- Bản chính hoặc bản sao Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ đã được cấp (nếu có);


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có X       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Mục 5 Phụ lục 6: Trình tự cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương;
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công Thương xem xét, kiểm tra, cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 12 tại Phụ lục 6 kèm theo Nghị định này cho thương nhân.  Trường hợp từ chối cấp Giấy tiếp nhận thông báo, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lý do quy định: Quy định này là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến ccơ sở vật chất của thương nhân trước khi cấp Giấy tiếp nhận thông báo điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  X
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước X      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại Lý do quy định: Mặt hàng kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, thương nhân nước ngoài không được phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |_|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       X 
- Biên giới, hải đảo  X
- Lý do quy định: Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   X
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 100

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  X        Không   |_|
Lý do quy định:
Thương nhân sở hữu điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên vùng sâu, vùng xa. Do đó, Sở Công Thương là đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát và cấp Giấy tiếp nhận thông báo

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   X
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có X             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Phí:       Không |_|         Có X           
Nếu Có, nêu rõ lý do: Theo quy định của Bộ Tài chính
- Chi phí khác:     Không X         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có X          Không  |_|             
Nội dung quy định: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản
Lý do quy định: đưa ra nhiều hình thức để doanh nghiệp lựa chọn

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   X     Không   |_| 
Lý do: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Điện thoại, Fax
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp
- Mã số thuế 
Lý do quy định: nắm bắt được thông tin của doanh nghiệp
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   X     Không   |_|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người được đại diện ủy quyền

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     X         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có X        Không  |_|
Lý do quy định: 
Kinh doanh xăng dầu là loại hình kính doanh có điều kiện, đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: trường hợp Giấy tiếp nhận bị thất lạc, hỏng
	- Lý do quy định: Giấy tiếp nhận bị thất lạc, hòng cần có Giấy tiếp nhận để thực hiện bán lẻ xăng dầu
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có X        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có X        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    X Đề nghị nêu rõ: Giấy tiếp nhận thông báo 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  X        Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  X      Không   |_|
Lý do: quy định mẫu Giấy tiếp nhận phù hợp, đầy đủ thông tin


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  X       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: hiệu lực Giấy tiếp nhận thông báo cấp lại được tính như hiệu lực Giấy tiếp nhận thông báo cấp ban đầu
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |_|    Địa phương  X  
Lý do: điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ chỉ thực hiện bán lẻ xăng dầu tại địa bàn vùng sâu, vùng xa
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